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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

____________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 07 năm1995;

Căn cứ Pháp lệnh Kế toán và Thống kê ngày 20 tháng 05 năm 1988;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê là hành vi do cá nhân, tổ chức thựchiện một cách cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy

định của Nhà nước về chế độ thốngkê mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp luậtphải bị

xử phạt vi phạm hành chính.

2.Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê bị xửphạt theo Nghị định này và các quy định của

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

3.Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vựcthống kê trên lãnh thổ Việt Nam đều bị xử phạt

theo Nghị định này, trừ trườnghợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Điều 2. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính

1.Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê phải do người có thẩmquyền quy định tại các điều 12, 13, 14 và 15 của

Nghị định này tiến hành.

2.Mọi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê phải được phát hiện kịp thời vàphải bị đình chỉ ngay. Việc xử lý phải được

tiến hành nhanh chóng, công minh.

3.Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Cá nhân, tổ chức thựchiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử

phạt về từng hành vi vi phạm.Nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi cánhân, tổ chức vi

phạm đều bị xử phạt.

4.Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê phải căn cứ vào tínhchất, mức độ vi phạm, nhân thân và những tình

tiết giảm nhẹ, tăng nặng để quyếtđịnh hình thức, biện pháp, mức xử phạt thích hợp.

5.Nghiêm cấm việc giữ lại các vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử phạt vi phạmhành chính.

Điều 3. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

1.Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê là một năm kể từngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Trường hợp vi phạm hành chính tronglĩnh vực thống kê đã hết thời hiệu xử phạt thì không bị xử phạt.

2.Cá nhân bị khởi tố hoặc có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục tố tụnghình sự mà có quyết định đình chỉ điều tra hoặc

đình chỉ vụ án, nếu hành vi đócó dấu hiệu vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê thì bị xử phạt vi phạmhành chính; thời

hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp này là batháng kể từ ngày có quyết định đình chỉ nói trên.
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Điều 4. Các hình thức xử phạt

1.Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, cá nhân, tổchức vi phạm phải chịu một trong các hình thức

xử phạt chính sau đây:

a)Cảnh cáo;

b)Phạt tiền.

2.Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính tronglĩnh vực thống kê, còn bị áp dụng một hoặc

nhiều hình thức phạt bổ sung và biệnpháp khác theo quy định tại khoản 2, khoản 3 của Điều 11 Pháp lệnh Xử lý viphạm hành

chính.

 

Chương II

CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬPHẠT

Điều 5. Vi phạm quy định về sử dụng mẫu biểu thống kê

1.Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với các hànhvi sử dụng mẫu biểu không do cơ quan có

thẩm quyền ban hành hoặc theo quy địnhđã hết thời hạn sử dụng, bao gồm: báo cáo thống kê, phiếu điều tra, bảng hỏi,báo cáo

kết quả điều tra và các quy định khác của phương án điều tra thống kê.

2.Phạt tiền từ trên 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu tái phạm hành vi vi phạmquy định tại khoản 1 của Điều này.

3.Áp dụng biện pháp xử lý bổ sung:buộc hủy bỏ mẫu biểu thống kê đang sử dụng; lập lại báo cáo thống kê đúng mẫuquy định,

gửi cho các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6. Vi phạm việc ban hành, bổ sung, sửa đổi chế độ thống kê

1.Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong những hành visau đây:

Cốý thực hiện hoặc ép buộc người khác thực hiện hành vi bổ sung, sửa đổi mẫu biểubáo cáo thống kê, bảng phân loại thống

kê; phương án điều tra thống kê, nộidung các văn bản hướng dẫn về thống kê; phương pháp tính các chỉ tiêu thống kêkinh tế,

xã hội trái với chế độ thống kê hiện hành của Nhà nước.

2.Phạt tiền từ trên 4.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi ban hành hệthống chỉ tiêu thống kê, các chế độ báo cáo

và điều tra thống kê không đúngthẩm quyền hoặc trái với chế độ thống kê hiện hành của Nhà nước.

3.Áp dụng biện pháp xử lý bổ sung:bãi bỏ và thu hồi mẫu biểu thống kê đã ban hành, bổ sung, sửa đổi không đúngthẩm quyền

hoặc trái chế độ thống kê hiện hành của Nhà nước.

Điều 7. Báo cáo sai và khai man số liệu thống kê

1.Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo số liệuhụt hoặc vượt mức so với thực tế hoặc vượt

quá tỷ lệ sai số cho phép trongthống kê.

2.Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo saicác hiện tượng kinh tế - xã hội phát sinh.

3.Phạt tiền từ trên 7.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi khai mansố liệu, cố ý báo cáo hoặc ép buộc người

khác báo cáo sai số liệu thống kê.

4.Áp dụng biện pháp xử lý bổ sung:lập lại báo cáo thống kê đúng hiện tượng kinh tế - xã hội phát sinh, đúng phươngpháp thống

kê, gửi cho các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 8. Nộp báo cáo thống kê không kịp thời, đầy đủ

1.Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với mộttrong những hành vi sau đây:

a)Nộp chậm báo cáo thống kê dưới 20 ngày so với chế độ quy định;

b)Nộp không đầy đủ số lượng biểu mẫu, không đầy đủ các chỉ tiêu của kỳ báo cáotháng, quý so với chế độ quy định.

2.Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành visau đây:

a)Nộp chậm báo cáo thống kê từ 20 ngày đến dưới 60 ngày so với chế độ quy định;

b)Nộp không đầy đủ số lượng biểu mẫu, không đầy đủ các chỉ tiêu của kỳ báo cáo 6tháng, 9 tháng, năm so với chế độ quy

định.


